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BÀI 49:     ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT) BỘ DƠI VÀ BỘ CÁ VOI
[bookmark: _GoBack]I. Bộ Dơi
*  Bộ Dơi: là thú có cấu tạo thích nghi với đời sống bay:
+ Màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp nên có cách bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt.
+ Chân yếu, có tư thế bám vào cành cây treo ngược cơ thể. Khi bắt đầu bay chân rời vật bám, tự buông mình từ cao.
II. Bộ Cá Voi
* Bộ Cá Voi thích nghi với đời sống hoàn toàn trong nước.
+ Cơ thể hình thoi.
+ Cổ rất ngắn.
+ Lớp mỡ dưới da rất dày.
+ Chi trước biến đổi thành chi bơi có dạng bơi chèo.
+ Vây đuôi nằm ngang.
+ Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.

CÂU HỎI BÀI TẬP
(HS trả lời vào tập vở)
Trình bày lợi ích của bộ Dơi và bộ Cá Voi trong tự nhiên và đối với con người.




BÀI 50: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tt)
BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT
I. Bộ Ăn sâu bọ
- Đại diện: chuột chù, chuột chũi.
- Mõm dài, răng nhọn, răng hàm có 3-4 mấu nhọn.
- Thị giác kém phát triển.
- Mõm có lông xúc giác rất phát triển làm nhiệm vụ khứu giác.
- Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khoẻ để đào hang.
- Thường sống đơn độc.
II. Bộ Gặm nhấm
- Đại diện: chuột đồng, sóc, nhím.
- Răng cửa lớn, sắc, luôn mọc dài.
- Thiếu răng nanh tạo thành khoảng trống hàm.
- Ăn tạp.
- Có tập tính gặm nhấm.
III. Bộ Ăn thịt
- Đại diện: hổ, báo, sói.
- Răng cửa sắc nhọn, ngắn để róc xương.
- Răng nanh dài, nhọn để xé mồi.
- Răng hàm có mấu, dẹp, sắc để nghiền mồi.
- Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm.
- Chạy nhanh, có tập tính săn mồi.

CÂU HỎI BÀI TẬP
(HS trả lời vào tập vở)
Vì sao nói “Chuột là sinh vật gây hại mùa màng một cách khủng khiếp”?
